
DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI 
Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm Du lịch Hải Phòng – Vòng 1 

 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Tên  

tác phẩm 
Mã số 

Hình thức 

Ảnh sản phẩm/mẫu thiết kế Xếp giải Ảnh/ 
thiết 
kế 

Sản 
phẩm 

1  Nguyễn Hà 
Anh 

Trường FPT 
Polytechnic 
cơ sở Hải 

Phòng 

Lưu dấu 
Phượng Thành 

QT.09 x  

 

NHÌ 

2  
Công ty Cổ 
phần Hải 

Đăng 

19 Trần 
Khánh Dư, 
Hải Phòng 

Khăn lụa nhiều 
kích thước giới 
thiệu các công 
trình kiến trúc 
cổ Hải Phòng 

QT.75  x 

 

NHÌ 



3  
Công ty Cổ 
phần Hải 

Đăng 

19 Trần 
Khánh Dư, 
Hải Phòng 

Sách gỗ lưu 
niệm giới thiệu 
các danh lam 
thắng cảnh và 

văn hóa lịch sử 
Hải Phòng 

QT.74  x 

 

BA 

4  Nguyễn Viết 
Toàn 

Trường Cao 
đẳng FPT 

Polytechnic 

Ký họa công 
nghệ số các địa 
điểm di tích nổi 
bật của thành 

phố Hải Phòng 

QT.60 x  

 

BA 

5  

Công ty 
TNHH sứ 
nghệ thuật 

HDC - 
0201635338 

216 Mạc 
Quyết, Hưng 

Đạo, Hải 
Phòng 

Biểu trưng 
“Hoa phượng 

lửa” 
QT.47 x  

 

BA 



6  Đặng Thị 
Hằng Nga 

Trường tiểu 
học Văn Tố, 
xã Chí Minh, 

Hải Phòng 

Tôi yêu Hải 
Phòng 

QT.01  x 

 

SÁNG 
TẠO 

7  
Công ty CP 
tập đoàn Mai 
Hoa - 
0106480028 

Số nhà 43 
BT2 khu đô 
thị mới Pháp 
Vân – 
phường Yên 
Sở - Hà Nội 

Tranh Nano 
Airpurity – Quà 
tặng xanh, thân 
thiện, bảo vệ 
sức khỏe 

QT.02 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

8  Nguyễn 
Huỳnh Nam 

Phường Bình 
Lộc – Đồng 
Nai 

Bộ quà tặng 
Nến thơm bằng 
tre “Hương xứ 
Cảng” 

QT.03 x  

 

SÁNG 
TẠO 



9  
Nguyễn Việt 
Hoàng 
Nguyễn Hà 
My 

Trường FPT 
Polytechnic 
cơ sở Hải 
Phòng 

Hải trình văn 
hóa 

QT.08 x  

 

SÁNG 
TẠO 

10  

CLB Kiến 
trúc sư trẻ Hải 
Phòng 
(Đại diện: 
Trịnh Văn 
Minh) 

19 Trần 
Hưng Đạo, 
Hồng Bàng, 
Hải Phòng 

Khăn Bandana 
ký họa Hải 
Phòng 

QT.13 X  

 

SÁNG 
TẠO 

Bộ ấm chén 
Chu Đậu và đèn 
giấy dó Kí họa 
kiến trúc Hải 
Phòng 

QT.14 x  

 

SÁNG 
TẠO 



11  

Đặng Trần 
Hiền  
Phạm Anh 
Vượng 
(Hội Nghệ 
nhân) 

5/40 Lạch 
Tray, Lê 
Chân, Hải 
Phòng 

Chọi trâu QT.17 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

12  
Đào Thị 
Nhung 
(Hội nghệ 
nhân) 

TDP Cái Tắt, 
An Đồng, An 
Dương, HP 

Túi đan móc 
lấy cảm hứng từ 
hoa phượng  

QT.20 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

13  
Đàm Thị Thu 
Thủy (Hội 
nghệ nhân) 

825 Thiên 
Lôi, tổ 90, 
Lê Chân, HP 

Kỉ niệm tuổi 
thơ 

QT.22 x x 

 

SÁNG 
TẠO 



14  

Đặng Trần 
Hiền 
Hoàng Văn 
Huyên 
(Hội nghệ 
nhân) 

5/40 Lạch 
Tray, Lê 
Chân, HP 

Cúp đĩa “Hải 
Phòng” 

QT.29 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

15  

Bùi Thế 
Phong 
Đặng Trần 
Hiền 
(Hội nghệ 
nhân) 

14 Dầu Lửa, 
Hồng Bàng, 
HP 

Hải Phòng quê 
hương 

QT.36 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

16  
Bùi Thế 
Phong 
(Hội nghệ 
nhân) 

14 Dầu Lửa, 
Hồng Bàng, 
HP 

Phù điêu lọ 
gốm “Hào khí 
Bạch Đằng” 

QT.38 x x 

 

SÁNG 
TẠO 



17  
Đỗ Văn Thân 
(Hội nghệ 
nhân) 

526 Chợ 
Hàng, Lê 
Chân, HP 

Hưng đạo đại 
vương Trần 
Quốc Tuấn 

QT.41 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

18  

Công ty 
TNHH sứ 
nghệ thuật 
HDC - 
0201635338 

216 Mạc 
Quyết, Hưng 
Đạo, Hải 
Phòng 

Biểu trưng/đĩa 
trang trí “Trung 
tâm chính trị - 
hành chính 
thành phố Hải 
Phòng” 

QT.46 x  

 

SÁNG 
TẠO 

Biểu trưng/đĩa 
trang trí tượng 
đài Nữ tướng 
Lê Chân 

QT.48 x  

 

SÁNG 
TẠO 



Tranh tượng 
danh nhân văn 
hóa Trạng trình 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 

QT.49 x  

 

SÁNG 
TẠO 

19  
Bùi Thế 
Phong 
(Hội nghệ 
nhân) 

14 Dầu Lửa, 
Hồng Bàng, 
Hải Phòng 

Điêu khắc đĩa 
lưu niệm “Hải 
Phòng tráng ca” 

QT.52  x 

 

SÁNG 
TẠO 

20  
Vũ Mạnh 
Huy 
(Hội nghệ 
nhân) 

TDP 9, p. 
Bạch Đằng, 
Hải Phòng 

Lọ gốm điêu 
khắc “Hải 
Phòng” 

QT.53  x 

 

SÁNG 
TẠO 



21  Nguyễn 
Thành Nam 

73/50 Đình 
Phong Phú, 
Tăng Nhơn 
Phú B, quận 
9, TP.HCM 

Hải Phòng 
trong tôi 

QT.58 x  

 

SÁNG 
TẠO 

22  Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh 

10/82 Đông 
Trung Hành, 
Hải An. Hải 
Phòng 

Tác phẩm thêu 
len “Tự hào Hải 
Phòng” 

QT.59 x x 

 

SÁNG 
TẠO 

23  
Nguyễn Thị 
Nguyên – 
Trần Thị Hải 
Thương 

Trường MN 
Hồng Thái 

Hồn quê nón lá QT.63  x 

 

SÁNG 
TẠO 



24  
Ngô Thị 
Huyền – 
Phạm Thị 
Vân 

Trường MN 
Hồng Thái 

Ống bút làm từ 
tre 

QT.65  x 

 

SÁNG 
TẠO 

25  Đào Xuân 
Thạch  

Thôn Đồng 
Khê, xã Cẩm 
Giàng, Hải 

Phòng 

Gia đình Voọc 
trên đảo Cát Bà 

QT.69  x 

 

SÁNG 
TẠO 

26  Dương Văn 
Tiến 

Số 17, thôn 
3/2 xã Vĩnh 
Bảo, Hải 
Phòng 

Bức tượng 
Danh nhân văn 
hóa Trạng 
Trình Nguyễn 
Bình Khiêm 

QT.70  x 

 

SÁNG 
TẠO 



Bộ đĩa gỗ lưu 
niệm khắc họa 
chân dung các 
anh hùng, danh 
nhân 

QT.73  x 

 

SÁNG 
TẠO 

 
 


